
HƯỚNG DẪN XEM GIA PHẢ

* Từ tâm (Số 1) đời thứ nhất 1672.Từ đời thứ hai
   (Số 2) đến đời thứ sáu (Số 6)
* Từ đời thứ bẩy (Số 7) bắt đầu phân chi.
* Phân chi,nhìn từ trái qua phải là các CHI 1,CHI 2,
  CHI 3,CHI 4, CHI 5, CHI 6, CHI 7 và CHI 8.

Được tính như sau:
+ CHI 1: Bắt đầu từ cụ VỊ
+ CHI 2: Bắt đầu từ cụ BẢO
+ CHI 3: Bắt đầu từ cụ DUNG
+ CHI 4: Bắt đầu từ cụ LỊCH
+ CHI 5: Bắt đầu từ cụ LỤC
+ CHI 6: Bắt đầu từ phần MẤT TÊN
+ CHI 7: Bắt đầu từ phần MẤT TÊN
+ CHI 8: Bắt đầu từ cụ ANH

Riêng cụ KỲ và cụ NGHI sinh thêm hai đời nữa
thì tuyệt tự.

GIA PHẢ DÒNG HỌ NGUYỄN THẾ NGỌC ĐỘNG - DUY HÀ - NINH BÌNH
THỜI GIAN LẬP GIA PHẢ: NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2026

HẬU

T
Ú

Y

TRÍ

Đ
Ứ

C

T
Â

M
 

TRUYỀNTUẤN VIỆT

H
Ò

A

NGHI

KỶ

VỊ

BẢO

DUNG

LỊCH

LỤC

M
Ấ

T
 T

Ê
N

A
N

H

CHI 1

CHI 2

CHI 3

CHI 4

CHI 5

CHI 6

CHI 8

CHI 7

SĨ CHÍNH

SƯ

BA

THẠNG

GIÁM

SAM

NHO

XỨNG

LỘC

KẺ

NAM

M
Ấ
T
 T

ÊN

ĐỒNG

CHẤT

BẤT

KHU

HIỂN

SAN 

LẬP

MẤT
TÊN

TÌNH

LỄ

KHOA

ĐÔ

THÀNH
CHINH THANH BA KẾ

QU Ế
ĐỆ

VỊT

ĐỈNH

CỚ

NỐI

DẺO

CƯ
Ơ
N
G

GIAO

GIÁO

THIÊM

DIỄN

CHÂU

TIẾN

KÍNH

TÍCH

THI

TĨNH

TẠC

MẶC

NHƯNG

VÂN

LONG

KHÍNH

TỚI

SẮC

MẤT TÊN

MĂNG

CHI

MI

MẤT TÊN

ĐIỆNG

VÔ
NG

VÊN
H

CAN
H

KỂN
H

N
G
H
Ễ

TR
ÌN

H
THƯỜNG

CHÀNG
H
Ò
A

BẢ
Y

V
IỄN

T
H

Á
I

T
R
IỆ

U

CH
Ứ

N
G

HO
ÀNH

C
H

U

CƯ
Ơ

N
G

Đ
IỆ

N

V
IN

H

B
ỈN

H

K
H

Ô
I

N
H

IỄ
M

C
H

IẾ
P

N
H

IẾ
P

LA
I

S
Ơ

H
O

E

Đ
Á
P

T
Ạ
O

Đ
Ả
N
G

T
R
IỀ

U
Đ
ỊN

H
B
Á
I

C
Ư

D
Ò
N
G

TH
ẮN

G

D
EO

TÁ
M

LÃ
M

LẦ
N

LẠ
I

HIÊU

ĐỊNH

HỌC

CẨN

VỊNH

SÍNH

CHINH

TOÀN

QUẢNG 

CƠ

TỤ

TỤY

NHƯƠNG

TÌNH

VƯỢNG

MĂNG

TÂN

BÍNH

HƯU

MỤC

HÙNG

NHỬNG

SOẠN

BÙI

THỊNH

TUẤT

QUỐC

CHIÊM

ĐOAN

NĂNG

NGOẠN

LỤC

T  Ọ

TRẠN
G

H
Ồ
 

NÙNG
TƯ

Ờ
NG

TÂN
 

Đ
Ồ
N
G

H
IỂN

TH
IỆU

TH
IỀU

T
H
IỆN

Đ
Ạ
T

B
IỂ

U

K
IỂ

U

H
IỆ

U
KH

Ư
Ơ

N
G

K
H

Ả
I

N
G

H
IÊM

LƯ
Ơ

N
G

T
H

IỆ
N

Â
N

Đ
Ồ

N
G

M
IN

H

T
H

Ả
O

P
H

Ú
C

K
IÊ

N

H
IỀ

N

Đ
ĨN

H

P
H

Ú
C

T
IẾ

N

CH
U

YÊ
N

H
Ò

A

Đ
Ứ

C

V
Ư

Ợ
N

G

LA
N

B
Â
N

H
Ợ

P

LÂ
N

T
H

Ứ
C

B
À
O

M
Ạ
O

LO
N

G

C
Ă
N

B
Ả
N

Đ
Ú
C

V
IỆ

T
B
IẾ

N
CH

UY
ỂN

Q
U
Y
Ế
N

LU
Ậ
N

G
IẢ

N
G

Đ
Ả
N
G

SÁ
N
G

Đ
Ư
Ờ

N
G

B
Ê

LI
N
H

Ấ
P

KỂ

XO
A

G
H
I

KI
M

TẠ
I

TƯ
ƠI

TỐ
T

BÁ
I

ĐỆ

HÀO

TÂM

BÁCH

LỖ

LỸ

VÒI

THẢO

THÀNH

THỊNH

ĐƯỢC

BẢO

ĐỘNG 

DỤNG

LỢI

THẮNG

THU

TRƯỚC

TƯỚC

MAI

QUYNH

TUYÊN

HUY

TƯ

TOÁN

CƯỜNG

TÍNH

THÔNG

MINH

LỆ

CÔNG

VIÊN

AM

VŨ

ANH

HÀO

HIỆP

BẢO

VẠN

HUẤN

HÙNG

DŨNG

SINH

MINH

QUỲNHTHỊNH

ĐOÀN

THẰNG

LỘC

CHÂN

TRÀM

LƠI

LƠI

TIỀN

BẰNG

HÀ

HẠNH

HÙNG
HÒ

A 
HIỆP

THƯỢ
C

GIẢNG
KHÁNH

H
ẢI

H
À

VÂN
QUANG

THẮNG
BÌN

H
TÙ

N
G

H
ẢI

LO
N
G

LƯ
Ơ
NG

Q
UAN

G
TIẾN

H
Ạ
N
H

YÊN
T
IẾ

T
T
Ấ
N

T
Ư

Ớ
C

LƯ
Ờ

N
G

B
Ả
N

CHƯ
Ở

NG
C
H

ÍN
H

P
H

O
N

G
T
H

Ả
O

T
H

Ô
N

G
T
H

A
O

V
IỆ

T
TRƯỜ

NG
Q

U
Â
N

TH
Ư

Ờ
N

G
T
H

Ắ
N

G

LỢ
I

LO
N

G
D

U
Y
 

N
G

H
ĨA

H
IỂ

N

H
Ộ

I

T
H

ỊN
H

VƯ
Ợ

N
G

C
Ư

Ờ
N

G

T
H

Ắ
N

G

H
Ư

Ở
N

G

K
H

O
A

T
U

Ấ
N

Q
U

Â
N

S
IN

H

T
R
U

N
G

H
U

Ấ
N

C
Á
C

Đ
Ạ
I

C
A
O

Q
U

Y
Ề
N

Q
U

ỲN
H

H
IỆ

P

H
O

Ạ
T

ÍC
H

LỢ
I

H
Ồ

N
G

T
H

Ắ
N

G
C
Ư

Ờ
N

G
N

G
Ọ

C
D

Ũ
N

G
T
U
Ấ
N

T
H

ÌN
T
R
U
N
G

C
H
IẾ

N
H
Ư

N
G

T
O

À
N

PH
O

N
G

C
Ả
N
H

C
H
Ú
C

LỢ
I

VƯ
Ơ

N
G

V
IÊ

N
H
Ù
N
G

T
H
Ắ
N
G

D
Ũ
N
G

N
A
M

Ớ

D
Y

LỄ

BỂ

M
Ỹ

BÙ
I

SÍ
U

D
Ư

NG
ÂN

CH
ÍT

TH
ƯỜNG

TH
ỊN

H

ĐƯỢ
C

CA
U

DIỆ
U

XÔ
I

TH
UÝ

ĐỨC

ĐỨC

THÀNH

TRUNG

THU

HÙNG

HOÀNH

THÀNH

THÁI

SƠN

THANH

CẢNH

THUẬT

SỬU

QUANG

HIẾN

DẦN

HÙNG

DŨNG

DOANH

THU

ĐÔNG

THANH

THẮNG

HẢI

TẤN

TÚ

TÀI

TÌNH

TÍNH

TÂM
TUYÊN

OANH 

DƯƠNG

HÙNG

ANH

MINH

THẮNG

KHOA

DŨNG

THÀNH

THỰC

THÁI

QUỲNH

TRUNG

PHONG

MINH

ĐỨC

HÀ

SƠN

LÂM
QUANG

HÙNG

LƯỢNG

LỄ

KHAI

LUẬT

ANH

THẮNG

ANH

ANH

AN

AM

LỘC

TÀI

QUỐC

HẢI

QUÂN

NGHĨA

QUÂN

THỦY

TOÀN

TUẤN

THÀNH

HUY

THẮNG

QUYẾT

TRƯỜNG

THÀNH

DŨNG

HIẾU

HÙNG

H
À

H
UY

CƯỜNG
N
AM

H
Ù
N
G

D
Ũ
N
G

H
Ư

N
G

T
ÌN

H

D
Ư

TH
Ư

Ở
N

G

C
H

IẾ
N

C
Ả
N

H

H
Ò

A

M
Ạ
N

H

Đ
Ô

N
G

Đ
Ạ
T

PH
O
N
G

TH
Ô
N
G

TI
N

TH
IÊ

N
BẰ

N
G

PH
Ú
C

N
G
Ọ
C

D
Ũ
N
G

PH
ƯƠ

NG
TU

ẤN
Đ
ẠT

Q
Ú
Y

Q
UY

ỀN

TR
ƯỜNG

VƯ
ỢNG

TH
IỆ

N

CH
UNG

TH
ÀN

H

BÍ
CH

HÙNG

LỰ
C

DŨNG

ĐỖ

LƯ
ƠNG

BA

BỐN

DƯƠNGDŨNG
NAMTIẾN

VŨ
THẠOLƯƠNGSINH

TÍN
HƯNGQUỲNHQUÂN

QUYỀNSÁNGTHÂN

HUY

QUÝ

HƯNG

CHUNG

HIẾU

TUẤN

QUÂN

ĐỨC

HIẾU

NHẬT

HUY

KHÔI

DƯƠNG

T.ANH

H.ANH

QUANG

MINH

KHÔI

LỘC

HIỆP

PHƯỚC

MINH

HẠNH
QUYẾN

LÂM

ANH

CHUNG

KHOA

ĐẠT

TRƯỞNG

BẢO

NAM

HIẾU

LĨNH

KHÊ

PHONG

PHÚ

LONG

LÂN

QUI

PHỤNG

DŨNG

HINH

ĐỘ

CHI

HƯNG

LUYỆN

QUANG

THẮNG 

ANH

KHOA

ĐẠT

KHANG

VŨ

ĐĂNG

PHIỆT

ĐĂNG

PHONG
HÙNG

THÀNH

ANH

ĐẠT

ÂN

KHANG

HƯNG

HUY
DUY

ANH

ĐĂNG

KIỆT

NGUYÊN

VŨ

KHÁNH

ĐỨC

ĐĂNG

KHÔI

TÙNG

ẤN

H

Q
UY

H
Ư
NG

H
Ù
N
G

H
O
ÀN

GH
Ư
NG

Đ
Ô
N
G

LO
N
G

KH
Ô
I

Đ
ẠT

D
UY

Đ
ẠT

DƯƠNG
KH

O
A 

ANH
THẮNG

VƯ
Ợ
NG 

H
U
Y

Đ
Ứ
C

H
Ù
N
G

VŨ
LO

N
G

N
.M

IN
H

Đ
.M

IN
H

T
  Í
R

D
U

Y
(X

U
Ấ
T
 G

IA
)

T
  Ệ
U

T
Ù

N
G

CƯ
Ờ

N
G

G
IA

N
G

Đ
Ứ

C

M
Ạ
N

H

M
IN

H

C
Ô

N
G

V
Ũ

C
Ư

Ờ
N

G

N
A
M

H
IỆ

P

H
U

Y
N

H

T
IẾ

N

K
H

O
A

B
Ả
O

H
U

Y

A
N

 

Q
U

A
N

G

D
U

N
G

K
IỆ

T

Q
U

A
N

G

A
N

H

M
IN

H

P
H

Á
T

H
Ư

N
G

 

B
IÊ

N

H
U

Y

Q
U

Y
Ê
N

C
Ư

Ơ
N

G

H
À

T
H

À
N

H

Đ
ỊN

H

N
G

H
I

LU
Ậ
T

Q
U

A
N

G

T
H

Ắ
N

G
H

Ù
N

G

M
Ạ
N

H
N

G
U

Y
Ê
N

H
Ư

N
G

V
IN

H

P
H

Ú
C

H
U

Y

T
H
ỊN

H

H
U
Y

K
H

A
N
G

Q
U
Â
NQ
Ú
Y

D
Ũ
N
G

H
Ư

N
G

P
H

Á
T

S
Ơ

N
Đ

Ứ
C

Đ
Ạ
T

K
H
O

A
LO

N
G

Đ
Ứ

C
T
U
Ấ
N

H
O

À
N
G

Đ
Ô

N
G

H
Ư

Ở
N
G

T
Ù
N
G

K
H
A
N
G

Đ
Ă
N
G

V
ŨS
Ơ

N

D
Ư

Ơ
N

G

B
ÌN

H
A
N
H

Q
U

Â
N

K
H

A
N

H

A
N

H

M
IN

H

K
H
Ô

I

LÂ
M

TR
Ư

Ờ
N

G

C
H

Ư
Ơ

N
G

K
IÊ

N

Đ
Ạ
T

V
IN

H

D
A
N

H

K
H

Á
N

H

V
IN

H

Q
U

A
N

G

Q
U

Â
N

H
U

Y

T 
 ỂR

T
H
À
N
H

N
A
MĐ
Ứ

C

CH
UY

ÊN

T
H
Ủ
Y

Q
U
YỀ

N

H
Ư
N
G

H
Ù
N
G

K
IÊ

M

Q
U
A
N
G

TO
À
N

LO
N
G

H
IẾ

U
BÁ

CH
TH

ÁI
TÀ

I

DUY

C 
 ÍH

BÁ
CH

M
Ạ
N
H

Đ
Ô
N
G

Đ
Ạ
T

C
Ả
N
H

TO
À
N

H
Ư
N
G

K
IÊ

N
V
IN

H
TÙ

N
G

TÚ

A.
QUÂNM.Q

UÂN

TÙ
NG

BÁ
CH

KHUYẾN

QUANG

KHÁNH

ĐẠT

CHÂU

M
Ấ

T
 T

Ê
N

M
Ấ
T
 T

Ê
N

M
Ấ

T
 T

Ê
N

NAM

QUÂN

PHÁT

ĐẠT

MINH

KHÁNH

SƠN

CHÂU

PHÚC

TH.KHOA

T.KHOA

MINH

THẮNG

HẠNH

HƯỞNG

DƯƠNG

HUY

HIẾU

HUY

THIỆN

CHIẾN

TUẤN

HẢI

HƯNG

MINH

ĐẠT

H.ANH

M
Ấ

T
 T

Ê
N

M
Ấ

T
 T

Ê
N

M
Ấ
T
 T

ÊN

M
Ấ
T
 T

Ê
N

M
Ấ
T
 T

Ê
N

M
Ấ
T
 T

Ê
N

M
Ấ
T
 T

Ê
N

M
Ấ
T
 T

Ê
N

BỀ

TÁM

THIỆN

NGON

AN

SÀO

TUYÊN

THẮNG

HỌC

CƯỜNG

LINH
HÙNG

KHOA

KHA
KHÔI

HẢI
TUẤN

QUỲNH

CHAM

NHAM

CHIẾN
KHANG
DUY

MINH
HƯNG
ĐẠT

TÙNG

VŨ
THÀNH

KHÁNH
HÒA

TRƯỜNG

CHƯỚCXAU

PHONG SÁNG

ĐẠI

TÀI

HƯNG

1 22
33

44
55

66
77

8
9

10
11

12
13

14
15

8
9

10
11

12
13

14
15

NGỌC CHÍNH

SỨC

QUANG

PHƯƠNG

DŨNG

QUÂN

BÌNH

MINH

BẢO

C
H

I 7

C
H

I 8

C
H

I 6

CHI 5

CHI 4

CHI 3

C
H

I 
2

C
H

I 
1

N Ễ CY ÔU NG GN

TÊN CHỮ

NGÔ  (C T ÊÝ N U CHQ Ữ )N  TỄ HY UU ẦG NN  M
Ỹ

BÁCH

HƯNG

TÚ

ẾTU
ÚPH

KIÊN
ANH

BẢO

HUY

HIẾ
U

DŨNG

VIỆ
T

SƠ
N

TRƯỜNG

THẮNG

KHANG

ĐẠT

DUY

TUẤN

HIẾ
U

NAM

C
H

C
H
Ờ

C
H

C
H
Ờ

PHÀMPHÀM

M
IN

H
H

O
À
N

G

M
Ấ
T
 T

Ê
N

BỘ

HẢI
HOAN
HƯNG

S
IN

H


	Page 1

